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1. Lĩnh vực/ Field: Hóa/ Chemical 

2. Đối tượng/Category :  

TT 

Tên mẫu chuẩn  

Name of certified  

reference material 

Giá trị, định danh của 

mẫu chuẩn 

Range of property 

values/ Identity 

Độ không đảm 

bảo đo mở rộng 

Expanded 

uncertainty of 

property values 

Phương pháp xác định 

giá trị mẫu chuẩn 

Method to determine 

CRM value 

1 

Dung dịch chuẩn 

Đồng (Cu) 

Copper standard 

solution 

1000 mg/kg 0,9 % 
Phương pháp chuẩn độ 

Titration method 

2 

Dung dịch chuẩn 

Chì (Pb) 

Lead standard 

solution 

1000 mg/kg 0,7 % 
Phương pháp chuẩn độ 

Titration method 

3 

Dung dịch chuẩn 

Cadmi (Cd) 

Cadmium standard 

solution 

1000 mg/kg 0,8 % 
Phương pháp chuẩn độ 

Titration method 

4 

Dung dịch chuẩn 

Kẽm (Zn) 

Zinc standard 

solution 

1000 mg/kg 0,6 % 
Phương pháp chuẩn độ 

Titration method 

5 

Dung dịch chuẩn 

Niken (Ni) 

Nickel standard 

solution 

1000 mg/kg 0,9 % 
Phương pháp chuẩn độ 

Titration method 

 

Ghi chú/Note:  

Độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa 

tới 2 chữ số có nghĩa.  

The expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage 

factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.  

Trường hợp Viện Đo lường Việt Nam cung cấp dịch vụ sản xuất mẫu chuẩn thì Viện Đo lường Việt Nam 

phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước 

khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Vietnam Metrology Institute that provides RMP services 

must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before 

providing the service.  
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